
Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

cấp (m2)

Tổng DT 

thu hồi
Đất hộ UBND

1 Nguyễn Văn Ngọc Quang Lâm 12 35 164 LUC 6 1 162 164 164

2
Nguyễn Thị Mừng

(GCN Nguyễn Đình Thi)
Quang Lâm 12 36 227.3 LUC 6 2 194 227.3 227.3

Quang Lâm 12 53 351.5 LUC 6 5 146 351.5 351.5

Quang Lâm 3 137

Quang Lâm 12 59 693.8 59 634 693.8 693.8

Quang Lâm 12 82 752.3 LUC 6 24+25 617 131.8 131.8

Lương Thị Liên

(GCN Trần Đức Bắc)
Quang Lâm 12 58 446.8 LUC 6 30 513 446.8 446.8

Quang Lâm 12 39 240.4 LUC 6 29 263 240.4 240.4

Quang Lâm 12 65 174.5 LUC 6 64 157 174.5 174.5

Quang Lâm 12 50 151.9 LUC 6 30 513 151.9 151.9

5 Trần Văn Tiến Quang Lâm 12 49 319.1 LUC 6 60 337 319.1 319.1

Quang Lâm 12 48 330.2 LUC 6 61 332 330.2 330.2

Thông tin thửa đất theo 

Hồ sơ GCN

Mai Thiên Diện

Lương Thị Liên

Dương Bá Thông

3

4

6

Diện tích trong chỉ giới thu hồi

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2009

Loại 

đất

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG  THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT CỤM DÂN CƢ 

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày …….../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Chủ sử dụng đất Địa chỉ

 CỐNG GẠCH, THÔN QUANG LÂM, XÃ ĐẠI HÓA, HUYỆN TÂN YÊN (đợt 1).

Trần Ngọc Dũng

(GCN Nguyễn Thị Tuần)



Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

cấp (m2)

Tổng DT 

thu hồi
Đất hộ UBND

Thông tin thửa đất theo 

Hồ sơ GCN
Diện tích trong chỉ giới thu hồi

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2009

Loại 

đất
STT Chủ sử dụng đất Địa chỉ

Quang Lâm 12 71 495.3 LUC 6 70 450 495.3 495.3

Quang Lâm 12 73 267.5 LUC 6 32 233 267.5 267.5

7 Đỗ Trọng Thụ Quang Lâm 12 63 224.8 LUC 6 63 192 224.8 224.8

Quang Lâm 12 67 164.9 LUC 6 108 174 164.9 164.9

Quang Lâm 12 57 479.3 LUC 6 31 410 479.3 479.3

Đào Thị Thủy               

(GCN Thân Đức Tuất)
Quang Lâm 12 55 448.7 LUC 6 6 -(2) 374 448.7 448.7

Quang Lâm 12 64 332.8 LUC 6 66 238 332.8 332.8

Quang Lâm 12 92 310 LUC 6 99 270 65.6 65.6

Quang Lâm 12 56 352.2 TSN 6 26 334 352.2 352.2

10 Trần Đức Ngọ Quang Lâm 12 62 189 LUC 6 65 155 189 189

11 Nguyễn Văn Hoan Quang Lâm 12 61 315.5 LUC 6 62 252 315.5 315.5

12 Tạ Quang Minh Quang Lâm 12 91 267.2 LUC 6 98 259 46.9 46.9

13 Đào Thị Khánh Quang Lâm 12 52 253.9 LUC 6 27 280 253.9 253.9

14 Thân Thị Dung Quang Lâm 12 54 510.5 LUC 6 4 413 510.5 510.5

Mai Thiên Diện

9

8

6

 Đào Thị Thủy

Trần Trọng Nghĩa

(GCN Trần Văn Nghĩa)



Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

cấp (m2)

Tổng DT 

thu hồi
Đất hộ UBND

Thông tin thửa đất theo 

Hồ sơ GCN
Diện tích trong chỉ giới thu hồi

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2009

Loại 

đất
STT Chủ sử dụng đất Địa chỉ

15
Trần Anh Tuấn

(GCN Trần Văn Tuấn)
Quang Lâm 12 75 594.1 LUC 6 6 - (1) 498 594.1 594.1

Quang Lâm 12 69 173.9 LUC 6 68 161 173.9 173.9

Quang Lâm 12 88 224.1 LUC 6 100 160 224.1 224.1

Quang Lâm 12 68 113.1 BCS

(LUC)
6 67+103 120 113.1 113.1

Quang Lâm 12 86 271.1 LUC 6 58 452 271.1 271.1

Quang Lâm 12 60 220 LUC 6 58 452 220 220

18 Nguyễn Hoàng Bẩy Quang Lâm 12 87 242.6 LUC 6 71 203 242.6 242.6

Quang Lâm 12 72 164.9 LUC 6 57 452 164.9 164.9

Quang Lâm 12 94 263.8 LUC 20.2 20.2

Quang Lâm 12 85 501.6 LUC 6 56 450 247.3 247.3

Quang Lâm 12 84 323.7 LUC 6 55 263 16.3 16.3

21 Thân Đức Thiện Quang Lâm 12 74 357.4 LUC 6 33 332 357.4 357.4

22
Vũ Thị Thực

(GCN Nguyễn Thị Thực)
Quang Lâm 12 76 632.7 LUC 6 7 565+81 632.7 632.7

Quang Lâm 12 90 166.8
BCS

(LUC)
6 101 180 166.8 166.8

23

20

19

Đỗ Trọng Quang

Trần Văn Trung

Nguyễn Văn Giang

Trần Văn Luận

(GCN Nguyễn Văn 

Luận)

Đỗ Trọng Tâm

(GCN Đàm Thị Xuyến)
17

16



Tờ 

BĐ
Số thửa

Diện tích 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

Diện tích 

cấp (m2)

Tổng DT 

thu hồi
Đất hộ UBND

Thông tin thửa đất theo 

Hồ sơ GCN
Diện tích trong chỉ giới thu hồi

Ghi chú

Thông tin thửa đất theo 

BĐĐC năm 2009

Loại 

đất
STT Chủ sử dụng đất Địa chỉ

Quang Lâm 12 70 55.3
BCS

(LUC)
6 69 85 55.3 55.3

Quang Lâm 12 37 18.6 BCS 6 18.6 18.6

Quang Lâm 12 89 29.2 NTD 6 29.2 29.2

Quang Lâm 12 66 2100 DGT 18.8 18.8

Quang Lâm 12 192 2139.9 DTL 77.1 77.1

17056.2 11847 11021.7 10190.6 831.1

23

24 UBND xã

Nguyễn Văn Giang

TỔNG



Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu trên 

đất 

8.800đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi đất 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thƣờng 

chi phí đầu tƣ 

vào đất còn 

lại đối với đất 

công ích 

(50%giá đất 

NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

1 2 3 4 5.0 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*8800 12=8*10.000 13=8*150.000 14=9*25.000 15 16 17

1 Nguyễn Văn Ngọc 12 35 164.0 LUC 164 164 0     8,200,000 1,443,200     1,640,000     24,600,000 0 35,883,200 0 35,883,200

2
Nguyễn Thị Mừng

(GCN Nguyễn Đình Thi)
12 36 227.3 LUC 227.3 227.3 0   11,365,000 2,000,240     2,273,000     34,095,000 0 49,733,240 0 49,733,240

12 53 351.5 LUC 351.5 351.5 0   17,575,000 3,093,200     3,515,000     52,725,000 0 76,908,200 0 76,908,200

12 59 693.8 0 693.8 693.8 0   34,690,000 6,105,440     6,938,000   104,070,000 0 151,803,440 0 151,803,440

12 82 752.3 LUC 131.8 131.8 0     6,590,000 1,159,840     1,318,000     19,770,000 0 28,837,840 0 28,837,840

Lương Thị Liên

(GCN Trần Đức Bắc)
12 58 446.8 LUC 446.8 446.8 0   22,340,000 3,931,840     4,468,000     67,020,000 0 97,759,840 0 97,759,840

12 39 240.4 LUC 240.4 240.4 0   12,020,000 2,115,520     2,404,000     36,060,000 0 52,599,520 0 52,599,520

12 65 174.5 LUC 174.5 174.5 0     8,725,000 1,535,600     1,745,000     26,175,000 0 38,180,600 0 38,180,600

12 50 151.9 LUC 151.9 151.9 0     7,595,000 1,336,720     1,519,000     22,785,000 0 33,235,720 0 33,235,720

5 Trần Văn Tiến 12 49 319.1 LUC 319.1 319.1 0   15,955,000 2,808,080     3,191,000     47,865,000 0 69,819,080 0 69,819,080

12 48 330.2 LUC 330.2 330.2 0   16,510,000 2,905,760     3,302,000     49,530,000 0 72,247,760 0 72,247,760

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗ 

trợ

Mai Thiên Diện

 PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN 

DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT CỤM DÂN CƢ CỐNG GẠCH, THÔN QUANG LÂM, XÃ ĐẠI HÓA, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 1)                                                                                                                        

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày …….../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Đơn vị tính: đồng

3
Lương Thị Liên

Dương Bá Thông

4
Trần Ngọc Dũng

(GCN Nguyễn Thị Tuần)

6



Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu trên 

đất 

8.800đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi đất 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thƣờng 

chi phí đầu tƣ 

vào đất còn 

lại đối với đất 

công ích 

(50%giá đất 

NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

1 2 3 4 5.0 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*8800 12=8*10.000 13=8*150.000 14=9*25.000 15 16 17

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗ 

trợ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

12 71 495.3 LUC 495.3 495.3 0   24,765,000 4,358,640     4,953,000     74,295,000 0 108,371,640 0 108,371,640

12 73 267.5 LUC 267.5 267.5 0   13,375,000 2,354,000     2,675,000     40,125,000 0 58,529,000 0 58,529,000

7 Đỗ Trọng Thụ 12 63 224.8 LUC 224.8 224.8 0   11,240,000 1,978,240     2,248,000     33,720,000 0 49,186,240 0 49,186,240

 Đào Thị Thủy 12 67 164.9 LUC 164.9 164.9 0     8,245,000 1,451,120     1,649,000     24,735,000 0 36,080,120 0 36,080,120

12 57 479.3 LUC 479.3 479.3 0   23,965,000 4,217,840     4,793,000     71,895,000 0 104,870,840 0 104,870,840

Đào Thị Thủy               

(GCN Thân Đức Tuất)
12 55 448.7 LUC 448.7 448.7 0   22,435,000 3,948,560     4,487,000     67,305,000 0 98,175,560 0 98,175,560

12 64 332.8 LUC 332.8 332.8 0   16,640,000 2,928,640     3,328,000     49,920,000 0 72,816,640 0 72,816,640

12 92 310.0 LUC 65.6 65.6 0     3,280,000 577,280        656,000       9,840,000 0 14,353,280 0 14,353,280

12 56 352.2 TSN 352.2 352.2                 -   2,676,720                 -                      -   5,811,300 8,488,020 11,622,600 20,110,620

10 Trần Đức Ngọ 12 62 189.0 LUC 189 189 0     9,450,000 1,663,200     1,890,000     28,350,000 0 41,353,200 0 41,353,200

11 Nguyễn Văn Hoan 12 61 315.5 LUC 315.5 315.5 0   15,775,000 2,776,400     3,155,000     47,325,000 0 69,031,400 0 69,031,400

12 Tạ Quang Minh 12 91 267.2 LUC 46.9 46.9 0     2,345,000 412,720        469,000       7,035,000 0 10,261,720 0 10,261,720

13 Đào Thị Khánh 12 52 253.9 LUC 253.9 253.9 0   12,695,000 2,234,320     2,539,000     38,085,000 0 55,553,320 0 55,553,320

Mai Thiên Diện

8

9
Trần Trọng Nghĩa

(GCN Trần Văn Nghĩa)

6



Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu trên 

đất 

8.800đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi đất 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thƣờng 

chi phí đầu tƣ 

vào đất còn 

lại đối với đất 

công ích 

(50%giá đất 

NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

1 2 3 4 5.0 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*8800 12=8*10.000 13=8*150.000 14=9*25.000 15 16 17

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗ 

trợ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

14 Thân Thị Dung 12 54 510.5 LUC 510.5 510.5 0   25,525,000 4,492,400     5,105,000     76,575,000 0 111,697,400 0 111,697,400

15
Trần Anh Tuấn

(GCN Trần Văn Tuấn)
12 75 594.1 LUC 594.1 594.1 0   29,705,000 5,228,080     5,941,000     89,115,000 0 129,989,080 0 129,989,080

12 69 173.9 LUC 173.9 173.9 0     8,695,000 1,530,320     1,739,000     26,085,000 0 38,049,320 0 38,049,320

12 88 224.1 LUC 224.1 224.1 0   11,205,000 1,972,080     2,241,000     33,615,000 0 49,033,080 0 49,033,080

12 68 113.1
BCS

(LUC

)

113.1 0 113.1                 -   995,280                 -                      -   2,827,500 3,822,780 5,655,000 9,477,780

12 86 271.1 LUC 271.1 271.1 0   13,555,000 2,385,680     2,711,000     40,665,000 0 59,316,680 0 59,316,680

12 60 220.0 LUC 220 220 0   11,000,000 1,936,000     2,200,000     33,000,000 0 48,136,000 0 48,136,000

18 Nguyễn Hoàng Bẩy 12 87 242.6 LUC 242.6 242.6 0   12,130,000 2,134,880     2,426,000     36,390,000 0 53,080,880 0 53,080,880

12 72 164.9 LUC 164.9 164.9 0     8,245,000 1,451,120     1,649,000     24,735,000 0 36,080,120 0 36,080,120

12 94 263.8 LUC 20.2 20.2 0     1,010,000 177,760        202,000       3,030,000 0 4,419,760 0 4,419,760

12 85 501.6 LUC 247.3 247.3 0   12,365,000 2,176,240     2,473,000     37,095,000 0 54,109,240 0 54,109,240

12 84 323.7 LUC 16.3 16.3 0        815,000 143,440        163,000       2,445,000 0 3,566,440 0 3,566,440

21 Thân Đức Thiện 12 74 357.4 LUC 357.4 357.4 0   17,870,000 3,145,120     3,574,000     53,610,000 0 78,199,120 0 78,199,120

16

Trần Văn Luận

(GCN Nguyễn Văn 

Luận)

17
Đỗ Trọng Tâm

(GCN Đàm Thị Xuyến)

19 Trần Văn Trung

20 Đỗ Trọng Quang



Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng 

về đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thƣờng 

hoa mầu trên 

đất 

8.800đ/m2, 

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi đất 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thƣờng 

chi phí đầu tƣ 

vào đất còn 

lại đối với đất 

công ích 

(50%giá đất 

NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

1 2 3 4 5.0 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*8800 12=8*10.000 13=8*150.000 14=9*25.000 15 16 17

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗ 

trợ

ST

T
Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2) Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

22
Vũ Thị Thực

(GCN Nguyễn Thị 

Thực)

12 76 632.7 LUC 632.7 632.7 0   31,635,000 5,567,760     6,327,000     94,905,000 0 138,434,760 0 138,434,760

12 90 166.8
BCS

(LUC

)

166.8 0 166.8                 -   1,467,840                 -                      -   4,170,000 5,637,840 8,340,000 13,977,840

12 70 55.3
BCS

(LUC

)

55.3 0 55.3                 -   486,640                 -                      -   1,382,500 1,869,140 2,765,000 4,634,140

12768.5 10,878.0 10,190.6 687.4 509,530,000 95,303,760 101,906,000 1,528,590,000 14,191,300 2,249,521,060 28,382,600 2,277,903,660

Nguyễn Văn Giang23

Tổng











Diện tích 

thu hồi đất 

của hộ 

(m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m2)

Số lao 

động 

đƣợc hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

1 Nguyễn Văn Ngọc 504 352.8 164.0 0 164.0 0.5 0       3,500,000                       -   

2
Nguyễn Thị Mừng

(GCN Nguyễn Đình Thi)
504 352.8 227.3 0 227.3 0.6 0       3,500,000                       -   

3
Lương Thị Liên

Dương Bá Thông
504 352.8 1,623.9 0 1623.9 4.6 4       3,500,000        14,000,000 

4
Trần Ngọc Dũng

(GCN Nguyễn Thị Tuần)
504 352.8 566.8 0 566.8 1.6 1       3,500,000          3,500,000 

5 Trần Văn Tiến 504 352.8 319.1 0 319.1 0.9 0       3,500,000                       -   

6 Mai Thiên Diện 504 352.8 1,093.0 0 1093.0 3.1 3       3,500,000        10,500,000 

7 Đỗ Trọng Thụ 504 352.8 224.8 0 224.8 0.6 0       3,500,000                       -   

8  Đào Thị Thủy 504 352.8 1,092.9 0 1092.9 3.1 3       3,500,000        10,500,000 

9
Trần Trọng Nghĩa

(GCN Trần Văn Nghĩa)
504 352.8 398.4 130.3 528.7 1.5 1       3,500,000          3,500,000 

10 Trần Đức Ngọ 504 352.8 189.0 0 189.0 0.5 0       3,500,000                       -   

11 Nguyễn Văn Hoan 504 352.8 315.5 0 315.5 0.9 0       3,500,000                       -   

12 Tạ Quang Minh 504 352.8 46.9 0 46.9 0.1 0       3,500,000                       -   

13 Đào Thị Khánh 504 352.8 253.9 0 253.9 0.7 0       3,500,000                       -   

14 Thân Thị Dung 504 352.8 510.5 0 510.5 1.4 1       3,500,000          3,500,000 

15
Trần Anh Tuấn

(GCN Trần Văn Tuấn)
504 352.8 594.1 0 594.1 1.7 1       3,500,000          3,500,000 

16
Trần Văn Luận

(GCN Nguyễn Văn Luận)
504 352.8 398.0 212.6 610.6 1.7 1       3,500,000          3,500,000 

Tỷ lệ

ĐVT: đồng

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT CỤM DÂN CƢ 

CỐNG GẠCH, THÔN QUANG LÂM, XÃ ĐẠI HÓA HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày …….../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)
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17
Đỗ Trọng Tâm

(GCN Đàm Thị Xuyến)
504 352.8 491.1 0 491.1 1.4 1       3,500,000          3,500,000 

18 Nguyễn Hoàng Bẩy 504 352.8 242.6 0 242.6 0.7 0       3,500,000                       -   

19 Trần Văn Trung 504 352.8 164.9 0 164.9 0.5 0       3,500,000                       -   

504 352.8 20.2 0 20.2 0.1 0       3,500,000                       -   

20 Đỗ Trọng Quang 504 352.8 263.6 0 263.6 0.7 0       3,500,000                       -   

21 Thân Đức Thiện 504 352.8 357.4 0 357.4 1.0 1       3,500,000          3,500,000 

22
Vũ Thị Thực

(GCN Nguyễn Thị Thực)
504 352.8 632.7 215.6 848.3 2.4 2       3,500,000          7,000,000 

10,190.6 558.5 10,749.1 19.0        66,500,000 Tổng



 Đơn giá Chi 

phí bồi 

thƣờng xây 

dựng mộ mới 

 Chi phí xây 

dựng mộ 

 Hộ gia 

đình 
 UBND  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12              13 14 15

Nguyễn Văn 

Hòa (ông)

Mộ xây gạch ốp xung 

quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa Xm mác 50, 

trên 500 viên , DTCĐ 

>2,5m2

đ/mộ 1 2,000,000 2,000,000 7,060,000 7,060,000 2,000,000  1,500,000    12,560,000    14,560,000 

Nguyễn Văn 

Chất (ông)

Mộ xây gạch ốp xung 

quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa Xm mác 50, 

trên 500 viên , DTCĐ 

>2,5m2

đ/mộ 1 2,000,000 2,000,000 7,060,000 7,060,000 2,000,000  1,500,000    12,560,000    14,560,000 

Nguyễn Thị 

Len (mẹ)

Mộ xây gạch ốp xung 

quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa Xm mác 50, 

trên 500 viên , DTCĐ 

>2,5m2

đ/mộ 1 2,000,000 2,000,000 7,060,000 7,060,000 2,000,000  1,500,000    12,560,000    14,560,000 

2 UBND xã Mộ vô danh

Mộ xây gạch trát xung 

quanh, vữa TH mác 

25đến 50 quét vôi ve hay 

sơn trên 400 viên, DTCĐ 

từ 1,5-2m2

đ/mộ 1 2,000,000 2,000,000 3,730 3,730 2,000,000     500,000      4,503,730      6,503,730 

4 8,000,000 8,000,000 21,183,730 21,183,730 0 8,000,000 5,000,000 42,183,730 50,183,730

Đơn vị tính: đồng

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

XDCSHT CỤM DÂN CƢ CỐNG GẠCH, THÔN QUANG LÂM, XÃ ĐẠI HÓA (ĐỢT 1).

(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-UBND ngày …….../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

ST

T
Chủ Sử dụng

Họ và tên 

ngƣời dƣới 

mộ

Loại tài sản đƣợc bồi 

thƣờng, hỗ trợ

ĐV

 tính

Số 

lƣợng 

Bồi thƣờng di chuyển mộ
 Hỗ trợ 

khác để di 

chuyển mộ 

(1.500.000 

đ/mộ, đối 

với mộ vô 

danh 

500.000 

đ/mộ) 

TỔNG

Nguyễn Văn Thanh1

 Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình 

(đồng) 

Tổng kinh 

phí BTHT

(đồng)

 Chi phí 

đào, bốc

Mộ chƣa cải 

táng 

5.000.000đ/

mộ

Đã cải táng 

2.000.000đ/

mộ 

 Chi phí di 

chuyển 

2.000.000 

đ/mộ 

 Chi phí xây dựng mộ 

 Chi phí cho việc bố 

trí đất, xd hạ tầng 

để tiếp nhận mộ 

(2.000.000đ/mộ) 
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